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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – KHỐI 10 

Môn: Lịch Sử Năm học: 2026-2027 

 

 
STT 

 
Chủ đề 

 
Nội dung 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

câu 

Tỷ lệ 

% 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

TN 4 

LC 

TN 

Đ/S 

TL TN 4 

LC 

TN 

Đ/S 

TL TN 4 

LC 

TN 

Đ/S 

TL 

1 

 
 

Chủ đề 3. MỘT 

SỐ NỀN VĂN 

MINH THẾ 

GIỚI THỜI CỔ 

- TRUNG ĐẠI 

Bài 4. Khái niệm văn 

minh, một số nền văn 

minh phương Đông thời 

cổ - trung đại 

5 0 0 1 

0.5 

(ý 

a,b) 

0 0 
0.5 

(ý c,d) 
0 7 25% 

Bài 5. Một số nền văn 

minh phương Tây thời 

cổ - trung đại 

5 0 0 1 0 0 0 0 0 6 15% 

 
2 

Chủ đề 4. CÁC 

CUỘC CÁCH 

MẠNG CÔNG 

NGHIỆP 

TRONG LỊCH 

SỬ THẾ GIỚI 

Bài 6. Cách mạng công 

nghiệp thời cận đại 
3 0 0 1 0 

0.5 

(ý a) 
0 0 

0.5 

(ý b) 
5 40% 

Bài 7. Các cuộc cách 

mạng công nghiệp thời 

hiện đại 
3 0 0 1 

0.5 

(ý 

a,b) 

0 0 
0.5 

(ý c,d) 
0 5 20% 

Tổng câu 16 0 0 4 1 0.5 0 1 0.5 23 100% 

Tổng điểm 4 0 0 1 1 1 0 1 2  10 

Tỉ lệ % 40,0 0 0 10,0 10,0 10,0 0 10,0 20,0  100 

 

 

 

 

 

 

 



BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – KHỐI 10 

Môn: Lịch Sử Năm học: 2026-2027 
 

ST T 
 

Chủ đề 
Nội dung/đơn vị 

kiến 

thức 

 

Yêu cầu cần đạt 
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Chủ đề 3. MỘT 

SỐ NỀN VĂN 

MINH THẾ 

GIỚI THỜI CỔ - 

TRUNG ĐẠI 

Bài 4. Khái niệm 

văn minh, một số 

nền văn minh 

phương Đông 

thời cổ - trung 

đại 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm văn minh, văn hoá. 

- Nêu được các trung tâm văn minh lớn ở phương Đông thời cổ đại.  

- Nêu được thành tựu tiêu biểu về chữ viết, kiến trúc, điêu khắc của văn 

minh Ai Cập, Ấn Độ, Trung Hoa.  

Thông hiểu: 

- Phân biệt được khái niệm văn minh và văn hoá.  

- Trình bày được ý nghĩa của các thành tựu văn minh phương Đông.  

Vận dụng: 

- Liên hệ được ảnh hưởng của thành tựu văn minh phương Đông (như 

chữ viết, tôn giáo, toán học) đối với thế giới và Việt Nam.  

5TN 
1TN 

0.5 Đ/S 
0.5 Đ/S 

Bài 5. Một số 

nền văn minh 

phương Tây 

thời cổ - trung 

đại 

Nhận biết: 

- Nêu được các thành tựu tiêu biểu về chữ viết (chữ La-tinh, chữ số La 

Mã), văn học, nghệ thuật, khoa học, thể thao của văn minh Hy Lạp - La 

Mã.  

- Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh thời Phục hưng (văn 

học, nghệ thuật, thiên văn học).  

Thông hiểu: 

- Hiểu được ý nghĩa của những cống hiến về khoa học, kĩ thuật, nghệ 

thuật của văn minh Hy Lạp - La Mã và phong trào Văn hoá Phục hưng.   

5TN 1TN  

 

 

 

 

2 

Chủ đề 4. CÁC 

CUỘC CÁCH 

MẠNG CÔNG 

NGHIỆP 

TRONG LỊCH 

SỬ THẾ GIỚI 

Bài 6. Cách mạng 

công nghiệp thời 

cận đại 

Nhận biết: 

- Nêu được thời gian, bối cảnh và những thành tựu cơ bản của Cách 

mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai (máy móc ngành dệt, máy 

hơi nước, điện, luyện thép...).  

Thông hiểu: 

- Phân tích được ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận 

đại đối với kinh tế, xã hội và văn hoá.  

Vận dụng: 

- Rút ra bài học hoặc đánh giá tác động của thành tựu kĩ thuật đối với sự 

phát triển sản xuất.  

3TN 0.5 TL 0.5 TL 



Bài 7. Các cuộc 

cách mạng công 

nghiệp thời hiện 

đại 

Nhận biết: 

- Nêu được những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ 

ba (máy tính, internet, tự động hoá) và lần thứ tư (trí tuệ nhân tạo AI, 

internet vạn vật IoT, công nghệ na-nô).  

Thông hiểu: 

- Phân tích được ý nghĩa và tác động hai mặt của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư.  

Vận dụng: 

- Vận dụng hiểu biết về tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp để 

nhận thức đúng đắn về khoa học - công nghệ hiện nay. 

3TN 
1TN 

0.5 Đ/S 
0.5 Đ/S 

   

Tổng 
16 TN 

 

3 TN 

1 Đ/S 

0.5 TL 

1 Đ/S 

0.5 TL 

Cấu trúc đề: Phàn 1. Trắc nghiêm khách quan 4 lựa chọn: 20 câu (5 điểm); Phần 2. Trắc nghiệm đúng/sai: 2 câu (2 điểm); Tự luận: 1 câu 

(3 điểm) 
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